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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ- Nơi công tác 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành 

Đang 

công tác 

tại vùng 

khó 

khăn 

  
I. Cá nhân đang công 

tác trong ngành GD 
   

1.  Bà Nguyễn Thị Minh Hằng 
Giáo viên 

THCS Nguyễn Thị Thập 21  

2.  Bà Lê Thị Ngọc Hạnh 
Giáo viên 

THCS Nguyễn Thị Thập 21  

3.  Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh 
Giáo viên 

THCS Nguyễn Thị Thập 21  

4.  Bà Lâm Thị Minh 
Giáo viên 

THCS Nguyễn Thị Thập 21  

5.  Bà Nguyễn Thị Túy Loan 
Cấp dưỡng  

trường Mẫu giáo Tân Phú 20   

6.  Bà Lê Nguyễn Thanh Trúc  
Giáo viên Tiếng Anh  

Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh 23  

7.  Bà Đinh Thị Đài Trang 
Giáo viên  

trường THCS Trần Quốc Tuấn 
22  

8.  Bà  Huỳnh Thị Kim Trúc 
Giáo viên  

trường THCS Trần Quốc Tuấn 
20  

9.  Bà Nguyễn Thị Xuân Nhân 
Giáo viên  

trường Mầm non Sơn Ca 
21   

10.  Bà Vũ Thúy Hoa 
Phó Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Tân Phong 
20   

11.  Bà Nguyễn Thị Tuyết 
Kế toán trưởng 

Trường Mầm non Tân Phong 
20   

12.  Bà Nguyễn Thị Kim Thanh 
Nhân viên y tế Trường Mầm 

non Tân Quy 20  

13.  Ông 
Đỗ Đức Thiên Phúc 

Dương 

Giáo viên 

Trung tâm GDNN-GDTX 
20  

14.  Bà  Bùi Thị Hương 
Giáo viên 

Trường TH Phú Mỹ 
21  

15.  Bà 
Nguyễn Huỳnh Mai 

Duynh 

Nhân viên  

Trường TH Phú Mỹ 
20  

16.  Ông Trẩn Văn Trí 
Giáo viên 

trường THCS Hoàng Quốc Việt 

20   
 

17.  Bà Hồ Thị Mười 
Giáo viên  

trường THCS Phạm Hữu Lầu 
20   



18.  Bà Nguyễn Duy Anh Thư 
Giáo viên  

trường THCS Huỳnh Tấn Phát 
20  

19.  Bà Nguyễn Thị Quan Hà 
Giáo viên  

trường THCS Huỳnh Tấn Phát 
20  

20.  Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt 
Giáo viên  

trường THCS Huỳnh Tấn Phát 
24  

21.  Ông Trần Minh Dõng 
Nhân viên  

trường THCS Huỳnh Tấn Phát 
23  

  
II. DS cá nhân đã nghỉ 

hưu, nghỉ việc 

 
  

1.  Bà Trần Thị Xê Nguyên nhân viên cấp dưỡng 

Trường Mầm non Tân Quy 

20  

 


